
1
Xã Vĩnh 

Lƣơng
91 175 202 253 3.775 16.456

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

2
Xã Vĩnh 

Phƣơng
6 15 20 25 4.453 18.011

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.

Liền kề với xã hoặc địa bàn 

nguy cơ cao và có điều kiện 

qua lại thuận tiện.

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

3
Phƣờng 

Vĩnh Hòa
25 74 95 142 8.370 32.153

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây

và các khu vực có nguồn lây 

nhiễm khó kiểm soát, khó 

truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

4
Phƣờng 

Vĩnh Hải
21 92 117 138 6.109 24.274

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây  

và các khu vực có nguồn lây 

nhiễm khó kiểm soát, khó 

truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

Số nhân

 khẩu

Đánh giá 

mức độ 

nguy cơ 

ngày 12/8

Số ca 

Covid-19

 (đến 

12/8/2021)

Số ca 

Covid-19

 (đến 

7/8/2021)

Đánh giá 

mức độ

 nguy cơ 

ngày 07/8

Yếu tố dịch tễ đánh giá

Phụ lục I

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ CÁC XÃ PHƢỜNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  (ngày đánh giá: 18/8/2021)

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-TTYT ngày 19/8/2021 của Trung tâm Y tế Nha Trang)

Đánh giá 

mức độ

 nguy cơ 

ngày 29/7

Ghi chú

(tăng, giảm 

cấp nguy cơ)

TT Xã phƣờng

Số ca 

Covid-19

 (đến 

29/7/2021)

Số hộ

Số ca 

Covid-19

 (đến 

18/8/2021)

Đánh giá 

mức độ 

nguy cơ 

ngày 18/8



5
Phƣờng 

Vĩnh Phƣớc
81 173 344 471 5.363 21.597

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây

 và các khu vực có nguồn lây 

nhiễm khó kiểm soát, khó 

truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

6
Phƣờng 

Vĩnh Thọ
19 55 80 177 1.504 3.115

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây  

và các khu vực có nguồn lây 

nhiễm khó kiểm soát, khó 

truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

7
Phƣờng 

Xƣơng Huân
1 6 8 10 1.372 6.101 nguy cơ nguy cơ nguy cơ nguy cơ 

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.  

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

8
Phƣờng 

Phƣơng Sơn
2 14 15 19 1.679 8.218 nguy cơ 

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao
nguy cơ 

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.  
Giảm cấp 

nguy cơ

9
Phƣờng 

Phƣơng Sài
4 10 14 23 2.147 10.887 nguy cơ 

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

10
Phƣờng Vạn 

Thắng
15 58 84 160 2.677 10.634

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

11
Phƣờng Vạn 

Thạnh
30 94 141 200 2.517 9.748

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ



12
Xã Vĩnh 

Ngọc
23 86 113 127 9.690 20.000

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây

và các khu vực có nguồn lây 

nhiễm khó kiểm soát, khó 

truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

13
Phƣờng 

Ngọc Hiệp
28 104 129 181 7.693 26.288

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

14
Xã Vĩnh 

Thạnh
3 10 10 15 4.090 14.803 nguy cơ 

nguy cơ 

cao
nguy cơ nguy cơ 

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.  

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

15
Xã Vĩnh 

Hiệp
9 29 33 36 3.582 0 nguy cơ 

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao
nguy cơ 

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.  
Giảm cấp 

nguy cơ

16
Xã Vĩnh 

Thái
11 25 32 48 3.465 12.471

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

Tăng cấp 

nguy cơ

17
Phƣờng 

Phƣớc Tân
1 16 27 32 3.564 14.499 nguy cơ 

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.

Liền kề với xã hoặc địa bàn 

nguy cơ cao và có điều kiện 

qua lại thuận tiện.

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

18
Phƣờng 

Phƣớc Tiến
8 3 3 5 1.947 9.121

nguy cơ 

cao
nguy cơ nguy cơ 

nguy cơ 

cao

Có F0 chƣa xác định rõ 

nguồn lây

Tăng cấp 

nguy cơ



19
Phƣờng Lộc 

Thọ
20 17 21 29 2.515 8.415

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.  

 Liền kề với xã hoặc địa bàn 

nguy cơ cao và có điều kiện

 qua lại thuận tiện.

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

20
Phƣờng 

Phƣớc Hải
4 45 56 71 6.465 23.752 nguy cơ 

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây,có F0 chƣa rõ 

nguồn lây và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

21
Phƣờng 

Phƣớc Hòa
2 7 7 7 3.144 10.724 nguy cơ nguy cơ nguy cơ nguy cơ 

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.  

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

22
Phƣờng Tân 

Lập
38 5 6 11 2.618 9.639

nguy cơ 

cao
nguy cơ nguy cơ nguy cơ 

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.  

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

23
Phƣờng 

Phƣớc Long
20 58 80 103 10.014 37.763

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây 

 và các khu vực có nguồn lây 

nhiễm khó kiểm soát, khó 

truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

24

Phƣờng 

Vĩnh 

Nguyên

38 28 31 37 4.824 20.914
nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

Có F0 chƣa xác định rõ 

nguồn lây Liền kề với xã 

hoặc địa bàn nguy cơ cao và 

có điều kiện qua lại thuận 

tiện.

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

25

Phƣờng 

Vĩnh 

Trƣờng

56 80 143 243 4.515 18.585
nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây, và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ



26
Xã Phƣớc 

Đồng
3 104 150 168 8.098 28.013

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

nguy cơ 

rất cao

Có chùm F0 xác định đƣợc 

nguồn lây, có F0 chƣa rõ 

nguồn lây, và các khu vực có 

nguồn lây nhiễm khó kiểm 

soát, khó truy vết

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

27
Xã Vĩnh 

Trung
18 18 31 46 2.940 11.240

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

nguy cơ 

cao

Có F0 xác định đƣợc nguồn 

lây trong cộng đồng.

Liền kề với xã hoặc địa bàn 

nguy cơ cao và có điều kiện 

qua lại thuận tiện.

không thay 

đổi cấp nguy 

cơ

Tổng cộng 577 1.401 1.992 2.777 119.130 427.421

Nguy cơ 

rất cao

Nguy cơ 

cao
Nguy cơ

Ngày 

29/7/2021
4 15 8

Ngày 

07/8/2021
13 10 4

Ngày 

12/8/2021
13 9 5

Ngày 

18/8/2021
14 7 6

So sánh
Tăng  01 xã 

phƣờng
Giảm 02 xã Tăng  1 xã

* Tỷ lệ ca nhiễm cộng đồng: 0,8 %

* 2 xã phƣờng tăng cấp nguy cơ rất cao

* 02xã phƣờng giảm cấp nguy cơ

* Tỷ lệ ca nhiễm mới trong khu cách ly tập 

trung: 9,8 %* Tỷ lệ ca nhiễm mới trong khu phong tỏa (F1 CLTT về, F1 cách ly tại nhà, ngƣời về từ vùng dịch….):89,3%

* 23 xã phƣờng không thay đổi cấp nguy cơ

Đánh giá lại ngày 18/8/21

Đánh giá nguy cơ xã phƣờng 



6

Vạn Phƣơng 3 F0 0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Vạn Thái 1

2

F0 1 6 1 Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Chung cƣ A F0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Chung cƣ B F0 2 4 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 1 Duy Phƣớc F0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Duy Phƣớc F0 2 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Tổ 1 Duy Hà F0 2 4 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Duy Hà F0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Duy Hà F0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Duy Thanh F0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 1 F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 2 F0 1 1 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 3 F0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 7 F0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 8 F0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 9 F0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 10 F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Đánh giá lại

ngày 18/8/2021

Ca F0

 từ 8/8 

đến ngày 

12/8/2021

Đánh giá lại

ngày 7/8/2021

Ca F0 

từ 23/7 

đến ngày 

29/7/2021

Ca F0

 từ 30/7 

đến ngày 

07/8/2021

Đánh giá lại

ngày 12/8/2021

Đánh giá ngày 

29/7/2021

Ca F0 

từ 13/8 

đến ngày 

18/8/2021

Phụ lục II

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ ĐỐI VỚI DỊCH BỆNH COVID-19

TẠI CÁC THÔN/TỔ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-TTYT ngày 19/8/2021 của Trung tâm Y tế Nha Trang)

Ngày đánh giá 18/8/2021 Theo Công văn Số 3497/SYT-NVYD của Sở Y tế Khánh Hòa 

về việc hướng dẫn tạm thời về tiêu chí đánh giá thôn, tổ dân phố an toàn phòng chống dịch COVID-19

Yếu tố 

dịch tễ 

 thay đổi 

đánh giá

Ngày



7

Tổ dân phố số 1 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 2 F0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 3 F0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 4 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 5 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 9 F0 0 4 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ dân phố số 10 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Vĩnh Điềm F0 1 2 3 Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Tổ 4 Ngọc Hội F0 3 3 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 5 Ngọc Hội F0 3 1 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Tổ 6 Ngọc Hội F0 0 0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 8 Lƣ Cấm F0 0 0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 10 Vĩnh Hội F0 0 3 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phú Vinh 2 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phú  Thạnh 1 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phú  Thạnh 2 F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phú  Trung 1 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phú  Trung 2 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Vĩnh Điềm 

Trung
F0 1 0 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Thôn Thái Thông 1 F0 0 2 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Vạn Bình F0 2 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1Vạn An F0 0 5 1 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

TDP Núi Một F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TDP Huỳnh Thúc 

Kháng 

F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TDP Nguyễn Trãi F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TDP Ngô Gia Tự F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TDP Hồng Bàng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TDP Bạch Đằng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới
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TDP Lê Đại Hành F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TDP Mê Linh F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TDP Phù Đổng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

 Võ cạnh F0 0 2 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

 Xuân sơn F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Vĩnh Thành F0 2 2 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Thôn Nhƣ Xuân 2 F0 2 0 Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Xuân Phú F0 1 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Tân Thành F0 1 0 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Thôn Nhƣ Xuân 1 F0 0 3 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Thôn Trung F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Tây F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Đắc Lộc 1 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Đắc Lộc 2 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Xuân Lạc F0 2 16 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Thôn Phú Nông Bắc F0 3 0 4 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Thôn Ngọc Hội 2 F0 1 3 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Thôn Xuân Lạc 1 F0 0 1 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Xuân ngọc F0 0 2 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Xuân Lạc 2 F0 0 11 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phú Nông Nam F0 0 0 3 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Yên Thế F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2  Yên Thế F0 0 1 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Trần Nhật Dụât F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Trần Nhật Dụât F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Hoàn Kiếm F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Hoàn Kiếm F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc Thọ F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới
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Tổ 2 Phƣớc Thọ F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Phƣớc Thọ F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 4 Phƣớc Thọ F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 5 Phƣớc Thọ F0 0 1 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 2 Kiến Thiến F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Chí Linh F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2  Chí Linh  F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3Chí Linh F0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

ThônPhƣớc Trung F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phƣớc Thủy F0 0 3 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phƣớc Hạ F0 2 3 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phƣớc Lợi F0 4 1 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Thôn Phú Thọ F0 1 1 4 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Thôn Phú Thịnh F0 0 12 19 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Thôn Phƣớc Thƣợng Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Thôn Phƣớc Sơn 1 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Thôn Phƣớc Tân Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 01  Hòa Tây F0 2 0 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 02 Hòa Tây F0 0 0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 03 Đông Bắc F0 1 2 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 05 Hòa Tây F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 06 Hòa  Nam F0 0 0 1 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 07 Bà Làng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 08 Bà Làng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 10 Hòa Bắc F0 1 0 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 11 Hòa Trung F0 2 5 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 12 Hòa Trung F0 2 6 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Tổ 15 Đƣờng Đệ F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 17 Hòa Trung F0 1 4 1 Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới
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Tổ 1 Hoàng Diệu F0 0 1 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 4 Hoàng Diệu F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Trƣờng Sơn F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Tây Hải F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Tây Hải F0 0 0 1 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 1 Tây Sơn F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Cầu Đá F0 0 3 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 2 Cầu Đá F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Thánh Gia F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Thánh Gia F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Trí Nguyên F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Trí Nguyên F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Trí Nguyên F0 0 2 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Bích Đầm F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Vũng Ngán F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Đầm Bấy 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

SƠN HẢI F0 0 3 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

CÙ LAO THƢỢNG 1 F0 0 0 3 Nguy cơ Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

HẢI PHƢỚC F0 0 2 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

CÙ LAO HẠ 0 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

BìnhTân 1 F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Bình Tân 2 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Bình Tân 3 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Trƣờng Sơn 1 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Trƣờng Sơn 2 F0 0 2 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Trƣờng Sơn 3 F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Trƣờng Sơn 4 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Trƣờng Sơn 5 F0 2 0 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

1 Âu Cơ F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

2 Âu Cơ F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới
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2 Đồng Dƣa F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

1 Quốc Tuấn F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

2 Quốc Tuấn F0 0 5 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

3 Quốc Tuấn F0 0 2 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

1 Máy Nƣớc F0 1 0 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

2 Máy Nƣớc F0 0 0 Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

1 Vƣờn Dƣơng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

2 Vƣờn Dƣơng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

3 Vƣờn Dƣơng 0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

1 Thái Nguyên F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Định Cƣ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Định Cƣ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ Đống Đa Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Hồng Bàng Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Hồng Bàng F0 0 0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ Lê Quý Đôn F0 1 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Lê Thánh Tôn Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Lê Thánh Tôn Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Nguyễn Hữu 

Huân

Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Nguyễn Hữu 

Huân 

Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Nguyễn Thiện 

Thuật (B)

Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Nguyễn Thiện 

Thuật (N)

Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Nguyễn Thiện 

Thuật (N)

Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Nguyễn Thiện 

Thuật (N)

Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Trịnh Phong Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Trịnh Phong Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Trịnh Phong Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 F0 0 0 1 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 2 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 F0 0 1 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 4 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới
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Tổ 5 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 6 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 7 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 9 F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 10 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 11 F0 0 3 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 12 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 13 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 14 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 15 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 17 F0 1 0 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 18 F0 3 3 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 2 Hà Phƣớc F0 2 0 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

TỔ 4 Hà Ra F0 0 5 2 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 8 Tháp Bà F0 0 4 3 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 9 Tháp Bà F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 10 Sơn Thủy F0 0 1 1 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

TỔ 11 Sơn Thủy F0 1 2 6 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 12 Sơn Thủy F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 16 Trƣờng Phúc F0 0 1 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

TỔ 21 Hòn Chồng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 23 Hòn Chồng F0 2 7 15 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 25 Hòn Chồng F0 0 3 2 Nguy cơ Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc Lộc F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc Lộc F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Phƣớc Lộc F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 4 Phƣớc Lộc F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 5 Phƣớc Lộc F0 0 8 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 6 Phƣớc Lộc F0 0 0 2 Bình thƣờng mới Nguy cơ Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc Toàn Tây F0 0 0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới
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Tổ 1 Phƣớc Toàn 

Đông

F0 6 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc Toàn 

Đông

F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc An Nam F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Phƣớc An Nam F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc An Hòa F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc An Hòa F0 1 2 2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

Tổ 3 Phƣớc An Hòa F0 0 0 Nguy cơ Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 1 F0 0 4 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 2 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 5 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 6 F0 0 7 4 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 7 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 8 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 9 F0 0 5 2 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 10 F0 0 3 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 11 F0 0 3 3 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 12 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 13 F0 1 3 Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 14 F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 15 F0 2 0 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

TỔ 16 F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 17 F0 0 2 4 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 18 F0 1 2 2 Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới

TỔ 20 F0 1 0 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 21 F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

TỔ 23 F0 1 0 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc An F0 0 1 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc An F0 0 0 Bình thƣờng mới Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Phƣớc An F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc Thịnh F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc Thịnh F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới
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Tổ 1 Phƣớc Bình F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc Binh F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc Hƣng F0 3 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc Tín F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc Tín F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Phƣớc Tín F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc Thành F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc Trung F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc Thái F0 0 4 Bình thƣờng mới Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 1 Phƣớc Tƣờng F0 0 0 1 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Nguy cơ cao Bình thƣờng mới

Tổ 2 Phƣớc Tƣờng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

Tổ 3 Phƣớc Tƣờng F0 0 0 Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

cát lợi F0 4 0 Nguy cơ rất cao Nguy cơ Bình thƣờng mới Bình thƣờng mới

võ tánh 1 F0 6 2 1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao Bình thƣờng mới
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